	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGÔ QUYỀN
	ĐỀ MINH HOẠ GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2024–2025
Môn: Lịch Sử

Khối: 12
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	 
	                                          


Họ, tên thí sinh: 

Lớp: 


Số báo danh:  


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5.0 điểm) 20 câu hỏi
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Năm 1945, Hiến chương Liên Hợp quốc thông qua tại đâu?

A. Xan phranxixcô (Mĩ).         B. Luân Đôn (Anh).     C. Rô-ma (Italia).
         D. Pa-ri (Pháp).
Câu 2. Trong số các mục tiêu của Liên hợp quốc, mục tiêu nào được chú trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu khác ?

A. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

B. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị các dân tộc.

C. Thúc đẩy hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, nhân đạo.

D. Liên hợp quốc đóng vai trò là trung tâm điều hoà các nỗ lực quốc tế.

Câu 3. Nước nào sau đây không có mặt ở Hội nghị cấp cao Ianta (2/1945) ?

    A. Anh.                      B. Mĩ.                      C. Pháp.                              D. Liên Xô

  Câu 4. Hội nghị Ianta diễn ra nhằm giải quyết vấn đề cấp bách nhất:

   A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.            

   B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

   C. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và Châu Á.        

   D. Bàn biện pháp kết thúc sớm chiến tranh.

  Câu 5. Xu thế chủ đạo trong quan hệ giữa các cường quốc sau Chiến tranh lạnh là

  A. đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.




  B. tôn trọng vai trò, nhiệm vụ của Liên hợp quốc.

  C. hợp tác, không cạnh tranh, không mâu thuẫn.




  D. hòa bình, không xung đột, tiến hành hợp tác.

 Câu 6. Xu thế toàn cầu hoá xuất hiện là hệ quả của

 A. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.               




 B. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

 C. phong trào giải phóng dân tộc.                





 D. Chiến tranh lạnh chấm dứt.

Câu 7. Một trong những quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN (1967) là

A. Cam-pu-chia
.B. Việt Nam.
C. Thái Lan.
D. Bru-nây.

Câu 8. Điều kiện tiên quyết đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN (1967) là các quốc gia thành viên đều:

A. Giành được độc lập.
C. Có nền kinh tế phát triển.

B. Có chế độ chính trị tương đồng.
D. Có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Câu 9. “Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực” là mục tiêu của

A. Tổ chức ASEAN.         B. Hội nghị Ianta.    
C. Liên minh châu Âu.  
D. Liên hợp quốc.

Câu 10. Ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN được khởi nguồn từ khi:

A. ASEAN thành lập năm 1967.


B. tất cả các nước Đông Nam Á gia nhập ASEAN.

C. các nước kí hiệp ước Bali.



D. Việt Nam gia nhập ASEAN.

Câu 11. Thực dân Pháp chính thức mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai vào

A. ngày 2/9/1945, chúng xả súng vào nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn. 

B.đêm 22 rạng sáng ngày 23/9/1945, chúng đánh úp trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ, 

cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.

C. ngày 19/12/1946, chúng mở rộng đánh chiếm ra cả nước.

D. đầu năm 1946, sau khi đã thỏa thuận xong với quân Trung Hoa dân.

Câu 12. Một trong những nội dung chính của Cộng đồng kinh tế ASEAN là:

A. Tạo ra thị trường và cơ sở sản xuất chung  với sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, vốn, dịch vụ.

B. Xây dựng một ASEAN lấy con người làm trung tâm.

C. Bảo đảm các quyền và công bằng xã hội.

D. Tạo ra khối phòng thủ chung của các nước Đông Nam Á.

Câu 13. Một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

A. Thanh Hóa.


B. Quảng Nam. 

C. Hưng Yên.


D. Cao Bằng

Câu 14. Một trong những địa phương giành chính quyền sau cùng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

A. Cần Thơ.


B. Hà Tiên. 


C. Móng Cái.


D. Lai Châu.

Câu 15. Thời cơ khách quan thuận lợi của Cách mạng tháng Tám là sự kiện nào sau đây?

A. Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (9/3/1945).

B. Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật (6, 9/8/1945).

C. Đức đã đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện (9/5/1945). 

D. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (15/8/1945).

Câu 16. Sự kiện nào sau đây đánh dấu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

A. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945).  

B. Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào (8/1945).

C. Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng (8/1945) 
  

D. Tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (1/1946).

Câu 17. Trong cuộc Cách mạng tháng Tám (1945) nhân dân Việt Nam đã giành lại chính quyền từ trong tay kẻ thù nào?

A. Nhật.


B. Anh.

C. Pháp.


D. Mỹ.

Câu 18. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám đã có tác động như thế nào đến phong trào cách mạng thế giới?

A. Làm thất bại chiến lược toàn cầu của Mỹ. 
B. Cổ vũ phong trào cách mạng trên thế giới. 

C. Góp phần cho sự ra đời của hơn 100 nước.
D. Xây dựng vững chắc thành trì cách mạng.

Câu 19. Một trong những bài học được rút ra từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay là

A. tận dụng, phát huy truyền thống đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

B. kết hợp xây dựng lực lượng vũ trang với sức mạnh của lực lượng quốc tế.

C. cần dự đoán chính xác và nhanh chóng nắm bắt thời cơ để giành thắng lợi.

D. linh hoạt, quyết đoán trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh ngoại giao.

Câu 20. Một trong những điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười Nga (1917) là gì?

A. Đưa nhân dân lao động làm chủ đất nước.

B. Đã góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít.

C. Đã mở ra thời kỳ hiện đại trong lịch sử.

D. Làm xoay chuyển lớn cục diện thế giới.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG – SAI. (2.0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Ngày 1-1-1942, đại diện 26 nước chống phát xít đã ký bản tuyên bố về Liên hợp quốc, cam kết thành lập một tổ chức quốc tế vì hoà bình và an ninh sau chiến tranh....

Tại hội nghị Tê-hê-ran (Iran, từ 28-11 đến 1-12-1943), ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh khẳng định quyết tâm thành lập Liên hợp quốc. Tại hội nghị 1-an-ta (Liên Xô, tháng 2- 1945), ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh đã ra quyết định về việc thành lập Liên hợp quốc và đồng ý triệu tập hội nghị để thông qua Hiến chương Liên hợp quốc.

Từ ngày 25-4-1945 đến ngày 26-6-1945, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Xan Phran-xi-xcô (Mỹ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước đã thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc."

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối trì thức với cuộc sống, trang 7)

a. Liên hợp quốc được thành lập nhằm liên minh các lực lượng để chống phát xit.

b. Mục tiêu chỉnh của Liên hợp quốc là nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

c. Tại hội nghị Xan Phran-xi-xcô, Hiến chương Liên Hợp quốc chính thức có hiệu lực.

d. Liên hợp quốc ban đầu có 26 thành viên, năm 1945 là 50, năm 2020 là hơn 200.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Trong Cách mạng tháng Tám, trước áp lực và hoạt động khôn khéo của lực lượng cách mạng, quân Nhật ở Hà Nội và các địa phương phái án binh bất động, không can thiệp vào tiến trình khởi nghĩa. Nhờ đó, khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên Ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa."(SGK-KNTT Lịch sử 12, tr33.) 

a. CMT8 có diễn tiến tương đối hòa bình, diễn ra nhanh chóng, ít đổ máu.

b. Sau CM, quân Nhật án binh bất động, không can thiệp vào tiến trình khởi nghĩa. 

c. Sự kiện đọc Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định sự thành công hoàn toàn của cách mạng.

d. Trong CMT8, sự chuẩn bị lâu dài và chu đáo quyết định đến thành công.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1. Phân tích những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954)? ( 2.0 điểm).

Câu 2. Có ý kiến cho rằng: Đóng góp quan trọng nhất của ASEAN trong quá trình thành lập và phát triển hơn 50 năm qua là xây dựng được một môi trường hoà bình , ổn định ở Đông Nam Á. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? ( 1.0 điểm)
-----HẾT-----
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